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SỞ Y TẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày     tháng    năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách Hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	QUY ĐỊNH VĂN BẢN THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012
	Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND

	
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn khu vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy định hiện hành; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường khu vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy định hiện hành; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


	Thay đổi phạm vi điều chỉnh đảm bảo phù hợp với phạm vi địa bàn tỉnh mới

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người thuộc hộ nghèo.

2. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn khu vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy định hiện hành.

3. Phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập (bao gồm cả trạm y tế xã, phường, thị trấn).
4. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người thuộc hộ nghèo.

2. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường khu vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy định hiện hành.

3. Phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập.
4. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập.

	Lược bỏ đối tượng áp dụng là đối tượng sinh sống ở thị trấn do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (không còn thị trấn) 

	Điều 4. Các chế độ hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

2. Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh, sau đó thanh toán với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3 Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg.

5. Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành."
	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn:

a) Hỗ trợ 3% (ba phần trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú đối với đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập (từ Phòng khám đa khoa khu vực trở lên); 

b) Hỗ trợ 400.000 (bốn trăm nghìn) đồng/người/lần sinh cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. Trường hợp phải nằm điều trị thì từ ngày thứ 3 trở đi được hỗ trợ 3% (ba phần trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú.

2. Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ:

a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế công lập được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh cho cả hai chiều. Định mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách vận chuyển và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có); nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh; 

b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế công lập thì được thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (đi hoặc về) bằng tiền theo định mức quy đổi 01 km bằng 0,2 lít xăng nhân với khoảng cách vận chuyển. Khoảng cách được hỗ trợ tính từ Trung tâm thôn, bản, tổ dân phố nơi bệnh nhân cư trú đến cơ sở khám chữa bệnh công lập hoặc ngược lại;

c) Giá xăng để thanh toán là giá xăng tại thời điểm sử dụng.
	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập bằng 3% (ba phần trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú; 
2. Hỗ trợ 400.000 (bốn trăm nghìn) đồng/người/lần sinh cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. Trường hợp phải nằm điều trị thì từ ngày thứ 3 trở đi được hỗ trợ tiền ăn bằng 3% (ba phần trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú.


	Dự thảo Nghị quyết đề xuất chỉ hỗ trợ tiền ăn và kết cấu lại ngắn gọn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
Tỉnh Lào Cai (cũ) thực hiện hỗ trợ người nghèo, người DTTS sống ở vùng khó khăn, Phụ nữ nghèo sinh con tại cơ sở y tế công lập, khám chữa bệnh điều trị nội trú  bình quân 01 năm có 48.224 lượt người được hỗ trợ (1.014 lượt phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập) Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ năm 2025: 33 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ đi lại dự kiến: 5,8 tỷ đồng.
Dự kiến năm 2026: Khi có chế độ chính sách hỗ trợ, số người thuộc đối tượng sẽ chủ động đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đối với khu vực Yên Bái. 
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính cấp xã có sự thay đổi đáng kể. Quy định hỗ trợ tiền đi lại dựa trên khoảng cách vận chuyển tính từ trung tâm thôn, bản, tổ dân phố nơi bệnh nhân cư trú đến cơ sở khám chữa bệnh công lập hoặc ngược lại nên việc thay đổi địa giới hành chính có thể làm thay đổi tên gọi, vị trí và trung tâm hành chính của thôn, bản, tổ dân phố. Hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước vẫn đang tiếp tục sáp nhập các tổ dân phố, thôn, bản..., do đó việc xác định vị trí, khoảng cách chưa cụ thể, chính xác
Điều này dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý và dữ liệu địa lý chính xác, thống nhất để xác định khoảng cách vận chuyển (km) theo định mức trên phạm vi toàn tỉnh mới.

Đồng thời để đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Dự kiến, khi Nghị quyết có hiệu lực và mở rộng phạm vi hỗ trợ, chính sách sẽ thu hút một lượng lớn người thụ hưởng tham gia, kéo theo sự gia tăng đáng kể nhu cầu chi từ ngân sách tỉnh. Do đó, việc lược bỏ thực hiện hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng thuộc quy định nhằm cân đối ngân sách, đảm bảo đủ nguồn lực đáp ứng. 

	
	Điều 4. Kinh phí thực hiện

	Điều 4. Kinh phí thực hiện


	Giữ nguyên theo quy định tại NQ 15/2021/NQ-HĐND


	
	Điều 5. Quy định chuyển tiếp


	Điều 5. Quy định chuyển tiếp


	Giữ nguyên theo quy định tại NQ 15/2021/NQ-HĐND



	
	Điều 6. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


	Điều 6. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	Giữ nguyên theo quy định tại NQ 15/2021/NQ-HĐND; Sau khi Nghị quyết được ban hành UBND tỉnh sẽ hướng dẫn cụ thể thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Đồng thời Nghị quyết mới ban hành sẽ thay thế Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo với các chính sách hiện hành.
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